
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 PHÒNG THI: P01 Môn thi……………….

 HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT 1 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 TC01 VŨ THỊ VÂN CHINH Nữ 25/09/2002 035302004060	

2 TC02 NGUYỄN TRẦN HOÀNG ĐẠI Nam 29/11/2002 132462275

3 TC03 TẠ HẢI ĐĂNG Nam 28/11/2002 026202002458

4 TC04 HOÀNG THỊ ĐÔNG Nữ 06/07/2000 073508246

5 TC05 PHẠM THỊ VÂN DUNG Nữ 06/11/2000 0343000010909

6 TC06 NGUYỄN VIỆT DƯƠNG Nam 09/05/2002 001202002620

7 TC07 BÙI THỊ HẢO Nữ 30/12/2002 026302005823

8 TC08 NGUYỄN THỊ THANH THANH HIỀN Nữ 10/02/2002 037302004023

9 TC09 LỤC VĂN HƠN Nam 30/01/2002 085933607

10 TC10 LÙ VĂN HÙNG Nam 01/03/2002 045261890

11 TC11 LÝ PHI HÙNG Nam 09/03/2002 045288995

12 TC12 ĐỖ QUANG HUY Nam 16/10/1999 026099001896

13 TC13 BÙI CÔNG KẾT Nam 28/11/1997 026097001585

14 TC14 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 19/08/1998 231086579

15 TC15 TỪ VĂN LÂM Nam 13/08/2001 122374601

16 TC16 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 27/11/2002 001302035755

17 TC17 PHAN THỊ KIM MAI Nữ 10/03/1999 132431719

18 TC18 NGUYỄN MINH NAM Nam 22/09/2002 132454141

19 TC19 THÈN VĂN NĂM Nam 07/09/1999 073537854

20 TC20 CÔNG XUÂN NGHỆ Nam 13/05/2002 001202012317

21 TC21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 15/06/2002 122424358

22 TC22 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 18/09/2000 026300001071

23 TC23 NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam 22/08/2002 061160999

24 TC24 NGUYỄN MINH QUANG Nam 19/09/2001 037201001504

25 TC25 CHẢO NÉ SIỂU Nữ 17/04/2002 045215612

26 TC26 PHẠM XUÂN SƠN Nam 02/07/2002 038202001155

27 TC27 TRẦN MINH SƠN Nam 22/04/2001 001201025239

28 TC28 MẦU TIẾN THẮNG Nam 07/06/1995 017168621

29 TC29 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 12/10/1997 026097003889

30 TC30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 13/02/2002 132416405

31 TC31 NGUYỄN ĐỨC THIỆN Nam 24/08/2002 001202033710

32 TC32 LƯỜNG VĂN THƠ Nam 06/02/2000 045257110

33 TC33 TRẦN THỊ KIM THU Nam 10/10/2002 113739987

34 TC34 PHẠM THỊ THƯ Nữ 03/03/1996 026196000559

35 TC35 HÙ VĂN THUẬN Nam 12/05/2002 040640604

36 TC36 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 07/06/2002 034302003303

37 TC37 HÀ THỊ THU TRANG Nữ 15/09/2002 113739988

38 TC38 HẠNG A TRƯỜNG Nam 15/03/2002 040634807	

39 TC39 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 10/07/2001 122432588

40 TC40 LÒ VĂN TUẤN Nam 22/02/2002 040833690

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….

Các số báo danh vắng:

Cán bộ coi thi



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 PHÒNG THI: P02 Môn thi……………….

 HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT  - ĐỢT 1 Ngày thi………………

STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 TC41 PHẠM KIM TÙNG Nam 27/09/2002 040832449

2 TC42 LƯỜNG HỒNG VÂN Nữ 06/06/2002 045257142

3 TC43 LÊ QUANG VIỆT Nam 12/11/2002 026202003686

4 TC44 NGUYỄN DUY HOÀNG VIỆT Nam 17/09/2002 001202013589

5 TC45 LÒ VĂN XAM Nam 20/01/2002 045304143

Tổng số thí sinh theo danh sách: ..... Tổng số thí sinh chính thức dự thi:…. Tổng số vắng thi:….

Các số báo danh vắng:

Cán bộ coi thi


